DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/3/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	651
	Hoàng Văn Ngọc
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	2
	653
	Trương Văn Trà
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	666
	Lê Thanh Hải
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	669
	Hồ Thị Lan Hương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	672
	Phạm Ngọc Đức
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	680
	Hồ Thanh Hùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	780
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	Nông Trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	781
	Hoàng Quang Minh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	782
	Hoàng Minh Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	783
	Nguyễn Xuân Hiệu
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	784
	Trương Công Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	785
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	786
	Trần Văn Hài
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	787
	Mai Văn Thuận
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15
	788
	Trương Anh Tú
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	789
	Nguyễn Văn Nam
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	790
	Hoàng Phi Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	791
	Mai Anh Tài
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	793
	Nguyễn Thị Diệu Hoa
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	794
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Nông Trường Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	795
	Bùi Thanh Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	796
	Phan Tiến Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	797
	Trần Thị Lan Anh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	798
	Bùi Hoài Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	800
	Phạm Thị Xon
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	801
	Hồ Thị Xoàn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	802
	Nguyễn Hùng Quang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	804
	Lê Hải Quân
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	805
	Lê Văn Linh
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30
	806
	Hoàng Văn Hứa
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	808
	Nguyễn Văn Tùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	809
	Trần Minh Đoàn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33
	812
	Nguyễn Duy Cừ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	813
	Nguyễn Tiến Phương
	Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	815
	Phạm Thái Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	816
	Đặng Nam Đồng
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	817
	Hoàng Anh Tuấn
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	820
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	821
	Trần Nguyễn Phương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	822
	Võ Thế Hùng
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	41
	823
	Phạm Văn Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	952
	Trần Hoài Nam
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


